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	BỘ TƯ PHÁP
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	SSố: 3738 /BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè
	
	Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014



  Kính gửi:  ....................................................................................
Thực hiện Quyết định số 1108/QĐ-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè, Bộ Tư pháp thành lập Đoàn công tác liên ngành với thành phần gồm đại diện Lãnh đạo Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, tiến hành kiểm tra và kết hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè.
Mục đích của việc kiểm tra, điều tra, khảo sát nhằm: (1) Thu thập những thông tin chính xác về thực tiễn thi hành; đánh giá đúng, sát thực tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; (2) làm rõ những ưu, nhược điểm, hạn chế, vướng mắc trong pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; (3) qua đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè, góp phần nâng cao hiệu quả quả lý nhà nước, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Để đạt được mục đích của việc kiểm tra, điều tra, khảo sát, Đoàn công tác đề nghị Quý Ủy ban:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số công việc sau:

- Chuẩn bị báo cáo tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè (trên cơ sở Phụ lục 2 về Đề cương báo báo kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTP);

- Tổ chức 01 buổi làm việc về tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè tại ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; đại diện Lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh/thành phố, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân một số quận, huyện; mời đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh/thành phố; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố, cơ quan Hải quan đóng trên địa bàn (nếu có).
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương giúp Đoàn công tác thực hiện:

- Tổ chức tọa đàm và phát phiếu phỏng vấn tại 01 quận/huyện với đối tượng là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè.

- Tổ chức tọa đàm và phát phiếu phỏng vấn tại 01 xã/phường với đối tượng là người tiêu dùng thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè.

(Nội dung cụ thể của các hoạt động đề nghị xem Lịch trình kiểm tra, điều tra, khảo sát gửi kèm theo Công văn này).
Thông tin chi tiết có liên quan xin hệ với Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) theo số điện thoại 04.62739790 gặp đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy (DĐ: 0916.019.401) hoặc đồng chí Nguyễn Thị Ngân (DĐ: 0974.440.436).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.
	 KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

(đã ký) 

   Nguyễn Thúy Hiền


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Về tình hình thi hành pháp luật an toàn thực phẩm
theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè
(Kèm theo Công văn số 3738/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 
Ngày 03/9/2014 của Bộ Tư pháp)


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành
Nêu tên, số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan tới chuỗi các sản phẩm rau, củ, quả và chè.
2. Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn để thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè 
- Số lượng, đối tượng, nội dung của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến;

- Số lượng, đối tượng, nội dung tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ;
- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn.
3. Bảo đảm nguồn lực triển khai thi hành các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công tác; đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực.

- Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè và các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện; đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm; kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất.
II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI SẢN PHẨM RAU, QUẢ VÀ CHÈ

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, hướng dẫn thi hành

Cơ bản đánh giá đối với các luật sau:

+ Luật An toàn thực phẩm;
+ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
1.1. Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Tổng số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cần phải ban hành, trong đó: 

+ Tổng số văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ/Tổng số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (xác định rõ số lượng, tên văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình);

+ Tổng số văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ/Tổng số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (xác định rõ số lượng, tên văn bản, đơn vị chủ trì soạn thảo, thời hạn ban hành);

+Tổng số văn bản thuộc thẩm quyền của Chính quyền cấp tỉnh (xác định rõ số lượng, tên văn bản, đơn vị chủ trì soạn thảo, thời hạn ban hành).

- Số nội dung đã quy định, số nội dung chưa quy định/Tổng số nội dung được luật, pháp lệnh giao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nêu rõ điều, khoản quy định giao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành);

- Số văn bản đã ban hành (đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm và chưa đúng thời hạn, không đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh);

- Số văn bản chưa được ban hành, còn tồn đọng (nêu rõ tình trạng hiện nay là đang soạn thảo hay đang tổ chức góp ý, thẩm định, thẩm tra hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành; lý do, các giải pháp đã thực hiện; dự kiến thời điểm trình).
1.2. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản

- Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết trên cơ sở quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; đánh giá và kiến nghị hình thức xử lý.
1.3. Tính khả thi của văn bản

Đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết trên cơ sở  xem xét các nội dung cơ bản sau đây:

- Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán;

- Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành; 

- Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý; 

- Sự rõ ràng của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; 

- Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng.

1.4. Đánh giá chung tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

Lưu ý: Việc đánh giá theo các nội dung nêu trên gắn với từng luật và băn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cụ thể.

2. Đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè

2.1. Đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè, gồm:

- Khâu trồng trọt (Luật an toàn thực phẩm, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,…);

- Khâu sơ chế, chế biến (Luật an toàn thực phẩm, luật quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa);

- Khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường (Luật an toàn thực phẩm, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa,…);

Đối với mỗi khâu, thực hiện đánh giá tình hình tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với rau, củ, quả và chè thông qua các nội dung sau:

- Lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm là rau, củ, quả, chè chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ và hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác (kết quả từ công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng rau, củ, quả và chè, kết quả của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè).
- Đánh giá những nội dung, quy định có vấn đề nổi cộm, có vướng mắc lớn, bao gồm:

+ Những nội dung, quy định thiếu tính khả thi, không thể thực hiện trong thực tiễn;

+ Những nội dung, quy định không thống nhất, tạo khoảng trống, kẽ hở pháp luật;

+ Những nội dung, quy định dẫn đến hiện tượng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

+ Đề xuất biện pháp xử lý đối với từng nội dung, quy định cụ thể.

(nêu dẫn chứng cụ thể và gắn với từng điều, khoản của văn bản quy phạm pháp luật).

- Đánh giá những vi phạm pháp luật điển hình trong khâu này:
+ Lập danh mục những vi phạm pháp luật điển hình từ phía tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động của các văn bản nêu tại mục II.1. (Nêu cụ thể các dạng vi phạm và diễn biến qua các năm, số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đã được xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủ thể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức...);

+ Nguyên nhân của các vi phạm.

2.2. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè
3. Đánh giá chung về các kết quả đạt được

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế (xuất phát từ nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân)

     a) Nguyên nhân khách quan

     b) Nguyên nhân chủ quan

IV. GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp 
2. Đề xuất, kiến nghị

a) Đối với Chính phủ

b) Đối với các Bộ, ngành

c) Đối với các địa phương
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